
Năm sinh Quê quán Nơi ở

1 Vũ Thị Thanh Mai HT 1977 Lập Thạch - Vĩnh Phúc Phố Lu - Bảo Thắng

2 Trần Thị Thu Hòa PHT 1979 Bình Lục - Hà Nam Xuân Tăng - Lào Cai

3 Nguyễn Bá Việt PHT 1976 Ba Vì - Hà Nội Thái Niên- Bảo Thắng

4 Lý Hải  Ninh NV 1977 Đông Hưng - Thái Bình Phố Lu - Bảo Thắng

5 Đặng Xuân Trường GV 1979 Bảo Thắng - Lào Cai Phố Lu - Bảo Thắng

6 Nguyễn T.Diễm Nga GV 1985 Cẩm Khê - Phú Thọ Phố Lu - Bảo Thắng

7 Đỗ Ngọc Tuấn GV 1983 Tp Yên Bái - Yên Bái Phố Lu - Bảo Thắng

8 Vương Quốc Sơn GV 1985 Bảo Thắng - Lào Cai Thái Niên- Bảo Thắng

9 Nguyễn Thúy Liễu GV 1977 Phúc Thọ - Hà Nội Nam Cường - Lào Cai

10 Hoàng T.Thanh Huyền GV 1983 Văn Bàn - Lào Cai Thái Niên - Bảo Thắng

11 Đặng Quốc Tạo GV 1984 Tiền Hải - Thái Bình Sơn Hải- Bảo Thắng

12 Vàng Thị Hòa GV 1995 Bắc Hà - Lào Cai Xuân Tăng - Lào Cai

13 Phan Thành Sơn GV 1982 Yên Thành - Nghệ An Phố Lu - Bảo Thắng

14 Nguyễn Thị Huyền Linh GV 1985 An Dương - Hải Phòng Sơn Hà - Bảo Thắng

15 Trần Hoài Anh GV 1985 Kim Sơn - Ninh Bình Phố Lu - Bảo Thắng

16 Đinh Văn Hiếu GV 1984 Thành phố Lào Cai Sơn Hà - Bảo Thắng

17 Trần Thị Thu Huyền GV 1979 Hưng Hà - Thái Bình Sơn Hà - Bảo Thắng

18 Nguyễn Thị Như GV 1987 Tràng Định - Lạng Sơn Phố Lu - Bảo Thắng

19 Nguyễn Thị Hương GV 1982 Lý Nhân - Hà Nam Sơn Hà - Bảo Thắng

20 Hoàng Thanh Thủy GV 1980 Bảo Thắng - Lào Cai Phố Lu - Bảo Thắng

21 Tải Thị Hồng Lân GV 1990 Bảo Thắng - Lào Cai Phong Niên - Bảo Thắng

22 Đàm Thăng Long NV 1988 Thanh Ba - Phú Thọ Phố Lu - Bảo Thắng

23 Nguyễn Ngọc Quỳnh NV 1983 Bình Lục - Hà Nam Phố Lu - Bảo Thắng

24 Trần Văn Huynh NV 1977 Vụ Bản - Nam Định Thái Niên- Bảo Thắng
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